
Diện 

tích đất

Diện 

tích 

xây 

dựng

Diện 

tích 

sàn 

kinh 

doanh

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

1 Chợ Phú Nhiêu
thôn Phú 

Nhiêu
2004 2005 2879 3

dân 

sinh
134 134 134

đơn vị sự 

nghiệp 

công lập

Đang 

hoạt động

2 Chợ Bình Tân
thôn Nhơn 

Hòa
2004 2005 3191 3

dân 

sinh
18 18 18

đơn vị sự 

nghiệp 

công lập

Đang 

hoạt động

3 Chợ Mới Tịnh Hòa
thôn 

Quang Mỹ
2021 2022 1751,3 735,62 735,62 3

dân 

sinh
24 24 24

đơn vị sự 

nghiệp 

công lập

Đang 

hoạt động

4
Chợ Đông Thuận 

(chợ làng cá)

thôn Hòa 

Thuận
2011 2012 2604,8 150 150 3

dân 

sinh
98 98 98

đơn vị sự 

nghiệp 

công lập

Đang 

hoạt động

5
Chợ Trung tâm Bình 

Thanh Tây

thôn 

Phước 

Hòa

2005 2005 2817,3
1023,2

1

1023,2

1
3

dân 

sinh
88 88 88

đơn vị sự 

nghiệp 

công lập

Đang 

hoạt động

6 Chợ Bình Thanh Đông
thôn Tham 

Hội 
2008 2009 3.080 371,91 371,91 3

dân 

sinh
10 10 10

đơn vị sự 

nghiệp 

công lập

Đang 

hoạt động

Diện tích (m2)

Tên chợ Địa điểm

Tỷ lệ 

lấp 

đầy 

(%)

Tổ chức 

quản lý 

(DN/HT

X/Đơn vị 

sự nghiệp 

công 

lập/UBN

D cấp 

xã…)

Trạng 

thái 

(đang 

hoạt 

động…)

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày        /8/2026 của UBND xã Đông Sơn)

BIỂU TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN

Phân 

hạng 

(hạng 

1, 

hạng 

2, 

hạng 

3)

Phân 

loại 

chợ 

(đầu 

mối/dâ

n sinh)

Số 

điểm 

kinh 

doan

h

Số 

gian 

hàng

Số tiểu 

thương/

hộ kinh 

doanh 

thường 

xuyên

STT

Vị trí 

chợ 

(Xác 

định 

trên 

google

maps 

nếu có)

Năm 

xây 

dựng

Năm 

đưa 

vào 

hoạt 

động

Năm 

cải 

tạo 

gần 

nhất



Diện 

tích đất

Diện 

tích 

xây 

dựng

Diện 

tích 

sàn 

kinh 

doanh

Diện tích (m2)

Tên chợ Địa điểm

Tỷ lệ 

lấp 

đầy 

(%)

Tổ chức 

quản lý 

(DN/HT

X/Đơn vị 

sự nghiệp 

công 

lập/UBN

D cấp 

xã…)

Trạng 

thái 

(đang 

hoạt 

động…)

Phân 

hạng 

(hạng 

1, 

hạng 

2, 

hạng 

3)

Phân 

loại 

chợ 

(đầu 

mối/dâ

n sinh)

Số 

điểm 

kinh 

doan

h

Số 

gian 

hàng

Số tiểu 

thương/

hộ kinh 

doanh 

thường 

xuyên

STT

Vị trí 

chợ 

(Xác 

định 

trên 

google

maps 

nếu có)

Năm 

xây 

dựng

Năm 

đưa 

vào 

hoạt 

động

Năm 

cải 

tạo 

gần 

nhất

7 Chợ tạm Liên Trì
thôn Liên 

Trì
2026 2544 2544

dân 

sinh
236 236 236

đơn vị sự 

nghiệp 

công lập

Đang xây 

dựng chợ 

mới Liên 

Trì



STT Tên chợ Địa chỉ

Diện 

tích 

(m2)

Diện 

tích mở 

rộng 

(nếu có)

Hạng 

chợ

Hạng 

chợ sau 

cải tạo, 

nâng 

cấp

Hạng mục dự kiến đầu tư cải tạo, 

nâng cấp

Năm dự 

kiến 

triển 

khai

Tổng 

mức đầu 

tư dự  

kiến 

(triệu 

đồng)

Nguồn 

vốn thực 

hiện

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Chợ Phú Nhiêu thôn Phú Nhiêu 2.879 3 3

Nâng cấp, sửa chữa Nhà lồng 

chính; xây dựng mới Nhà vệ sinh; 

cải tạo hệ thống điện, nước, hệ 

thống thoát nước và hệ thống 

phòng cháy chữa cháy

2027 4.000 NSNN

2 Chợ Bình Tân thôn Nhơn Hòa 3.191 3 3

Nâng cấp, sửa chữa Nhà lồng 

chính; xây dựng mới Nhà vệ sinh; 

cải tạo hệ thống điện, nước, hệ 

thống thoát nước và hệ thống 

phòng cháy chữa cháy

2027 3.000 NSNN

3
Chợ Đông Thuận 

(chợ làng cá)
thôn Quang Mỹ 2604,8 3 3

Nâng cấp, sửa chữa Nhà lồng 

chính; xây dựng mới nhà liều phụ; 

xây dựng mới nhà vệ sinh; cải tạo 

hệ thống điện, cấp nước, hệ thống 

thoát nước và hệ thống phòng cháy 

chữa cháy

2027 7.000 NSNN

PHỤ LỤC 02

BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU ĐẦU TƯ CẢI TẠO, NÂNG CẤP CHỢ GIAI ĐOẠN 2026-2030

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày        /8/2026 của UBND xã Đông Sơn)



STT Tên chợ Địa chỉ

Diện 

tích 

(m2)

Diện 

tích mở 

rộng 

(nếu có)

Hạng 

chợ

Hạng 

chợ sau 

cải tạo, 

nâng 

cấp

Hạng mục dự kiến đầu tư cải tạo, 

nâng cấp

Năm dự 

kiến 

triển 

khai

Tổng 

mức đầu 

tư dự  

kiến 

(triệu 

đồng)

Nguồn 

vốn thực 

hiện

4
Chợ Bình Thanh 

Tây
thôn Phước Hòa 2817,3 3 3

Nâng cấp, sửa chữa Nhà lồng 

chính; xây dựng mới nhà vệ sinh; 

cải tạo hệ thống điện, cấp nước, xây 

dựng hệ thống thoát nước và hệ 

thống phòng cháy, chữa cháy

2027 3.000 NSNN

5
Chợ Bình Thanh 

Đông
thôn Tham Hội 2 3.080 3 3

Nâng cấp, sửa chữa Nhà lồng 

chính, xây dựng mới nhà vệ sinh, 

cải tạo hệ thống điện, cấp nước, xây 

dựng hệ thống thoát nước và hệ 

thống phòng cháy, chữa cháy

2027 3.000 NSNN

20.000Tổng cộng


